
CÔNG KHAI
DANH SÁCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ, ĐƠN VỊ ỦNG HỘ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI CƠN BÃO SỐ 10, SỐ 11

(Kèm theo Thông báo số        /TB-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2025 của Ban cứu trợ xã Hoà An)

ĐVT: đồng

STT Nội dung cá nhân, thập thể, đơn vị ủng hộ Số tiền Ngày ủng hộ Ghi chú

1 Tổ dân phố A ủng hộ Nhân dân xã Hoà An khắc phục hậu quả thiên tai 1.800.000 01/10/2025

2 Tổ dân phố Hoằng Bó ủng hộ Nhân dân xã Hoà An khắc phục hậu quả thiên tai 1.000.000 01/10/2025

3 Bà Triệu Thị Thẳng, Đảng viên chi bộ xóm 5 Bế Triều ủng hộ nhân dân xã Hoà An 1.000.000 01/10/2025

4 Bảo hiểm xã hội cơ sở Hoà An ủng hộ Nhân dân 2.000.000 03/10/2025

5 CLB Phụ nữ cao tuổi xã Hoà An ủng hộ Nhân dân 2.000.000 03/10/2025

6 Gia đình đ/c Luân Chiến Công, BT Đảng ủy xã và những người bạn ủng hộ nhân
dân bị bão lũ 10.000.000 03/10/2025

7 Công ty TNHH Thương Mại và Đầu tư Đại Thành. Đ/c Số 2, Quốc lộ 2, xã Phù Nỗ,
Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội (ĐT: 0243 884 1685) 10.000.000 06/10/2025

8 Bà Hoàng Thị Kim Đan, con em  của xã Bình long cũ. Đ/c Đất mới Năm Căn, tỉnh
Cà Mau. 5.000.000 06/10/2025

9
Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng. Thôn Tàng Cải, xã
Nam Tuấn ủng hộ
xã Hoà An

10.000.000 06/10/2025

10 DINH THI THU CHUYEN  HO TRO BAO LU 50.000 06/10/2025
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11 Ung ho Nhan dan xa Hoa An khac phuc hau qua con bao so 10 100.000 06/10/2025

12 HOANG VAN LOI chuyen tien 100.000 06/10/2025

13 LY PHUONG LY ung ho ND xa H.A khac phuc hau qua con bao so 10 300.000 06/10/2025

14 LO THI KIM CUC chuyen tien ung ho  ND xa Hoa An khac phuc hau qua con bao so 10 100.000 06/10/2025

15 NGUYEN THI KIM NHUNG CHUYEN TIEN HO TRO BAO LU 100.000 06/10/2025

16 NGUYEN NGOC HOANG chuyen tien 100.000 06/10/2025

17 HA CHAN PHINH KHU GIUA UHDB BAO SO10 200.000 06/10/2025

18 MB(943407)(NGUYEN THI VUA chuyen tien cuu tro nd xa hoa an) 200.000 06/10/2025

19 DOAN THI LIEN CHUYEN TIEN 100.000 06/10/2025

20 Nong Thi Hac ung ho khac phuc bao lut 100.000 06/10/2025

21 Ung ho Nhan dan xa Hoa An khac phuc hau qua con bao so 10 300.000 06/10/2025

22 Ung ho nhan dan xa Hoa An khac phuc hau qua con bao so 10 300.000 07/10/2025

23 DAO MINH THO -Bac Ninh- Ung ho Nhan dan xa Hoa An khac phuc hau qua con bao so 10 500.000 07/10/2025

24 Chị Phạm Thị Ngọ, Thanh tra tỉnh Cao Bằng 3.000.000 07/10/2025
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25 Ông Trần Trung Phúc, HTX Vạn Phúc. Đ.c Phố Dạ Hương, xã Hoà An, 1.000.000 07/10/2025

26 LE THI MINH NGUYET ung ho ba con Hoa An Cao Bang FT25281508260835 500.000 08/10/2025

27 Chau Ngan Thuan ung ho ba con que nha 100.000 08/10/2025

28 LE THANH CUONG Chuyen tien 500.000 08/10/2025

29 DUONG HOAI DUNG chuyen tien 200.000 08/10/2025

30 UNG HO XA HOA AN KHAC PHUC MUA LU 200.000 08/10/2025

31 Hoang thi Lan ung ho 200.000 08/10/2025

32 TO QUANG THONG chuyen tien ung ho bao lu xa Hoa An 200.000 08/10/2025

33 NONG THI TUYEN chuyen tien 100.000 08/10/2025

34 HOANG TRUNG HIEU chuyen tien ung ho Nhan dan xa Hoa An khac phuc hau qua bao lu 500.000 08/10/2025

35 HOANG TRONG TUE ung ho khac phuc hau qua sau lu 200.000 08/10/2025

36 HOANG KHANH CHUYEN TIEN UNG HO XA HOA AN 200.000 08/10/2025

37 ĐAM THI DIEU THUAN chuyen tien 200.000 08/10/2025

38 NGUYEN THI HANG chuyển tiền ủng hộ lũ lụt 200.000 08/10/2025
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39 Gía đình ông Đào Văn Mái, Phố B ho tro nhan dan bi lu lut xa Hoa An 500.000 08/10/2025

40 HO PHAN THI LIEU chuyen tien 200.000 08/10/2025

41 HOANG THI TUYEN chuyen tienung ho lu lut 100.000 08/10/2025

42 LO THI ANH TUYET pho B xa Hoa An 200.000 08/10/2025

43 NGO THI MAI chuyen tien 200.000 08/10/2025

44 NGUYEN PHUONG HONG pho B ung ho 300.000 08/10/2025

45 LE HAI THUY ck-ho Nong Quoc Long ung ho 200.000 08/10/2025

46 DAM THI VANH chuyen tien 200.000 08/10/2025

47 NGUYEN KHOA TIEN  ung ho nhan dan xa Hoa An khac phuc hau qua con bao so 10 FT25281239300595300.000 08/10/2025

48 Cong ty co phan Benh vien Y hoc co truyen Y Duc ung ho nhan dan xa Hoa An khac phuc hau qua con bao so 105.000.000 08/10/2025

49 NGUYEN THI THUAN chuyen tien ung ho lu lut 300.000 08/10/2025

50 ho to thanh dong ung ho lu lut 200.000 08/10/2025

51 LE  DUONG chuyen tien 200.000 08/10/2025

52 DUONG THI QUYNH TRANG chuyen tien 200.000 08/10/2025
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53 HOANG THI HANH ck ung ho ND lu lut 200.000 08/10/2025

54 HA HONG THAI CHUYEN TIEN UNG BAO LU XA HOA AN 200.000 08/10/2025

55 Kinh gui chut tam long ung ho nhan dan xa Hoa An vuot qua bao so 10.Cau binh an den cho mn200.000 08/10/2025

56 Ho nha hoang thi thanh pho B 100.000 08/10/2025

57 HOANG THI NHUNG chuyen tien Ung ho lu lut. 200.000 08/10/2025

58 DUONG VAN BINH pho B ungr ho 200.000 08/10/2025

59 NGUYEN THI DONG CHUYEN TIEN 200.000 08/10/2025

60 TRIEU QUANG THUY chuyen tien 100.000 08/10/2025

61 NONG THI TUYEN chuyen tien 200.000 08/10/2025

62 Ho nguyen thi tuyet mai 100.000 08/10/2025

63 VI NHAT  nha ong Ha , ba Nghi pho B ung ho lu lut bao so 11 200.000 08/10/2025

64 DOAN THANH LE pho B ung ho 100.000 08/10/2025

65 mot chut long ung ho bao lu que nha a 200.000 08/10/2025

66 Dung Loan khu b 200.000 08/10/2025
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67 NGUYEN DINH CANH CHUYEN TIEN UNG HO BAO LU XA HOA AN 10.000.000 08/10/2025

68 DOAN THI XUAN pho B ung ho 200.000 08/10/2025

69 PHAM THI HIEN pho B ung ho 100.000 08/10/2025

70 LE THI LOAN pho B ung ho 50.000 08/10/2025

71 LUC THI OANH pho B ung ho 200.000 08/10/2025

72 HOANG THI NHU QUYNH CHUYEN TIEN 200.000 08/10/2025

73 BE THI THAM chuyen tien 100.000 08/10/2025

74 HO HOA XUAN UNG HO XA HOA AN KHAC PHUC MUA LU 200.000 08/10/2025

75 CHU THI MAU  chuyen tien 100.000 08/10/2025

76 LINH THE LUU chuyen tien 200.000 08/10/2025

77 HOANG THI THU HANG chuyen tien ung ho ba con Hoa An khac phuc hau qua sau lu 100.000 08/10/2025

78 NGUYEN BINH DINH CHUYEN TIEN 200.000 08/10/2025

79 VUONG THI HUONG chuyen tien ung ho xa Hoa An khac phuc bao lu 200.000 08/10/2025

80 TRIEU VAN NGHI UNG HO BAO LU 200.000 08/10/2025
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81 TRIEU THI HANH CHUYEN TIEN 200.000 08/10/2025

82 HOANG THI LIEU chuyen tien Ban Van Dong Cuu Tro Xa Hoa An tai AGRIBANK 200.000 09/10/2025

83 HOANG NHAT DUAT ung ho nhan dan xa Hoa An khac phuc hau qua con bao. 239.000 09/10/2025

84 DUONG TIEN QUANG chuyen tien 100.000 09/10/2025

85 gia dinh hien cuc ung ho bao số 10 100.000 09/10/2025

86 DAM XUAN TRUONG CHUYEN KHOAN 200.000 09/10/2025

87 Duong Van Di 100.000 09/10/2025

88 Ho Ong Hoang Manh A va Hoang Thiet Giap chuyen tien ủng ho bao lu 200.000 09/10/2025

89 HA THI QUYEN pho B ung ho 100.000 09/10/2025

90 khac phuc sau lu 100.000 09/10/2025

91 DUONG MINH HONG pho B ung ho 200.000 09/10/2025

92 NGUYEN THI MINH pho B ung ho 50.000 09/10/2025

93 NGUYEN THI LUYEN chuyen tien 200.000 09/10/2025

94 Dien may  van an ung ho dong bao bao lu 1.000.000 09/10/2025
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95 NGUYEN DINH QUAN chuyen tien ung ho khac phuc con bao so 11 1.000.000 09/10/2025

96 HOANG QUOC HANH CHUYEN TIEN 100.000 09/10/2025

97 Van phong HDND va UBND xa Hoa An ung ho nhan dan Hoa An khac phuc hau qua thien tai 500.000 09/10/2025

98 NHA HANG XOAN CHUYEN UNG HO NHAN DAN XA HOA AN KHAC PHUC HAU QUA CON BAO SO 101.000.000 09/10/2025

99 NONG THI CAM LOAN ung ho nhan da xa Hoa An khac phuc hau qua thien tai 200.000 09/10/2025

100 HOANG VAN MANH CT ung ho nhan dan Hoa An CB 500.000 09/10/2025

101 BE NGOC LAN UH QH Hoa An khac phuc bao lu 300.000 09/10/2025

102 NGUYEN THI KHANH DUNG chuyen tien ung ho lu lut 100.000 09/10/2025

103 NONG VIET TRUNG chuyen tien ung ho lu lut 200.000 09/10/2025

104 HO KHANH MAI ung ho nhan dan Hoa An 500.000 09/10/2025

105 HOANG VAN TU UNG HO 200.000 09/10/2025

106 TRIEU KIM TUONG CHUYEN TIENUNG HO LU LUT 200.000 09/10/2025

107 NONG THU HUONG ung ho Hoa An khac phuc bao lu FT25282366779433 1.000.000 09/10/2025

108 LO THI THANH TAM CHUYEN TIEN 200.000 09/10/2025
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109 DAM VAN BINH UNG HO LU LUT 200.000 09/10/2025

110 ho Hoang Thi Banh ung ho nhan dan xa Hoa An khac phuc hau qua bao lu 100.000 09/10/2025

111 ung ho xa hoa an khac phuc hau qua bao so 10 200.000 09/10/2025

112 HO LANG SY LIEM UNG HO KHAC PHUC BAO LU 200.000 09/10/2025

113 TRIEU VAN HOA CHUYEN TIENUNGHO 100.000 09/10/2025

114 HOANG HAI YEN CHUYEN TIEN 100.000 09/10/2025

115 Mong ba con som on dinh 500.000 09/10/2025

116 NGUYEN THI TRINH CHUYEN TIEN HOA AN CO LEN 200.000 09/10/2025

117 LY BUI MAI ANH LOP 1C TRUONG TIEU HOC NUOC HAI UNG HO NHAN
DAN XA HOA AN KHAC PHUC HAU QUA MUA LU 100.000 09/10/2025

118 HOANG THI THU CHUYEN TIEN UNG HO NHAN DAN XA HOA AN KHAC
PHUC HAU QUA CON BAO SO 10. 300.000 09/10/2025

119 VI THI HUONG ung ho khac phuc bao lu 500.000 09/10/2025

120 NONG THI KIEU VAN ung ho Nhan dan xa Hoa An khac phuc hau qua con bao 50.000 09/10/2025

121 Hoang Thi Be Nga chuyen tien tu ViettelMoney 100.000 10/10/2025

122 HOANG VAN LOI chuyen tien 100.000 10/10/2025
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123 LUONG THI HUONG chuyen tien 1.000.000 10/10/2025

124 Chung tay ung ho na con huyen Hoa An  Vu Duc Huy TP Cao Bang 500.000 10/10/2025

125 Công ty cp dien may DTL Dai Duong ung ho Cao Bang 1.000.000 10/10/2025

126 CO GIAO LY LINH HUONG PTDTNT THCS HOA AN UNG HO XA HOA AN
KHAC PHUC HAU QUA BAO SO 11 1.000.000 10/10/2025

127 DOAN MINH THOA chuyen tien UH ba con  bi anh huong do bao 11 200.000 10/10/2025

128 HAI SAN HOANG LAN CHUNG TAY CUNG XA HOA AN KHAC KHUC BAO 11 500.000 10/10/2025

129 NGO THI THANH HA chuyen tien Ung ho khac phuc hau qua bao lu 200.000 10/10/2025

130 PHAN LAN HUONG chuyen tien ung ho nhan dan xa Hoa An khac phuc hau qua con bao so 11 FT25283723540807500.000 10/10/2025

131 KHUC NGOC THANH chuyen tien ung ho  dong bao bao lu  xa  hoa an 700.000 10/10/2025

132 HOANG THUY NGA chuyen tien ung ho nhan dan Hoa An khac phuc hau qua sau Bao so 10 va 11100.000 10/10/2025

133 PHAM NGOC LINH chuyen tien 50.000 10/10/2025

134 LE HUONG QUYNH Hoang Bo,HA chuyen tien 1.000.000 10/10/2025

135 TRIEU THI GIANG chuyen tien Ban Van Dong Cuu Tro Xa Hoa An tai AGRIBANK 100.000 10/10/2025

136 Trung tam chinh tri xa Hoa An KPHQ con bao so 10 1.010.000 10/10/2025
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137 DANG MINH TUYEN chuyen tien 500.000 10/10/2025

138 NINH chuyen tien 200.000 10/10/2025

139 LONG THI HUONG chuyen tien ung ho 200.000 10/10/2025

140 NGUYEN HUU THONG chuyen tien 200.000 10/10/2025

141 TRAN THU HUONG CHUYEN TIEN UNG HO LU LUT 100.000 10/10/2025

142 HOANG MAI XOAN NGUOI CON XA HOA AN SONG TAI DAKLAK UNG
HO KHAC PHUC HAU QUA CON BAO SO 10 VA 11. 1.000.000 10/10/2025

143 Phòng văn hoá-xã hội xã Hoà An 500.000 10/10/2025

144 Trường Mầm Non Đại Tiến 2.905.000 10/10/2025

145 Anh Nguyễn Bá Linh, PGĐ ban KH tài chính Tổng C ty Bảo Hiểm Bảo Việt số 7
và Các mạnh Thường Quân 60.000.000 11/10/2025

146 TEAM HA Cao Bằng ( chị Vũ Thị Thu) TP Cao Bằng 3.000.000 11/10/2025

147 Ung ho nhan dan xa Hoa An khac phuc hau qua con bao so 10 500.000 11/10/2025

148 DAM HUNG DUNG chuyen tien 200.000 11/10/2025

149 BE THI NGOC NHUNG Chuyen tien ung ho lu lut 200.000 11/10/2025

150 PHAM VAN THUC chuyen tien ungr ho nhan dan lung lu lu 200.000 11/10/2025
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151 GIA DINH CHU PHUONG THANH ct ung ho. 400.000 11/10/2025

152 HOANG THI NUI chuyen tien ho Lam Van Chanh xom B ung ho lu lut 100.000 11/10/2025

153 BE THI TUYET CHUYEN TIEN 100.000 11/10/2025

154 Ung ho ba con xa Hoa An gap bao lu 300.000 12/10/2025

155 PHUONG THI LAN Pho B ung ho 100.000 12/10/2025

156 DUONG THI NHU QUYNH chuyen tien ung ho bao lu xa Hoa An 200.000 12/10/2025

157 HOANG THI HOI pho B ung ho 100.000 12/10/2025

158 BE THI TUYET CHUYEN TIEN 100.000 12/10/2025

159 VI LA LINH CK MUA XB UNG HO BA CON VUNG LU XA HOA AN 550.000 12/10/2025

160 DANG THI BIEN XOM 2 UNG HO NHAN XA HOA AN KHAC PHUC THIEN TAI 200.000 13/10/2025

161 LUONG THI BE  Nha hang truong tuyen pho giua chuyen tien ung ho 5.000.000 13/10/2025

162 Ngan hang Chinh sách xa hoi chuyen tien ung ho khac phuc thiet hai do con bao so 10 va 11 gay ra.10.000.000 13/10/2025

163 TRIEU THI XUYEN chuyen tien 1.000.000 13/10/2025

164 Gia dinh Truong Phuong o Bac Ninh ung ho ba con xa Hoa An khac phuc sau lu nhe 3.000.000 13/10/2025
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165 MB(792456)(Truong MN Binh Long ung ho nhan dan xa Hoa An khac phuc hau qua con bao so 10)4.068.000 13/10/2025

166 MB(179216)(CTY TNHH MOT THANH VIEN NONG NGHIEP HOA AN CK UNG HO CON BAO SO 10,11)20.000.000 13/10/2025

167 TRIEU THI NU UNG HO 100.000 13/10/2025

168 DUONG VAN NAM CHUYEN TIEN 200.000 13/10/2025

169 Dinh Dai Loi ung ho xa Hoa An ho tro con bao so 10,11 5.000.000 13/10/2025

170 DINH HONG NHO Chuyen tien 100.000 14/10/2025

171 VAT LIEU XAY DUNG PHUC HUNG UNG HO XA HOA AN KHAC PHUC HAU QUA SAU BAO5.000.000 14/10/2025

172 Trường Mầm Non Bế Triều ủng hộ ND xã Hòa An khắc phục hậu quả cơn bão số 10 3.805.000 14/10/2025

173 TRAN MINH HAI chuyen tien 100.000 14/10/2025

174 Agribank Hòa An Cao Bằng chi tài trợ ASXH khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ 35.000.000 14/10/2025

175 HOANG THI DEP pho B ung ho 300.000 15/10/2025

176 TRUONG TIEU HOC THCS DUC XUAN , XA HOA AN . UNG HO QUY THIEM TAI NAM 20252.023.000 15/10/2025

177 HOANG THI NGAM Pho B ung ho 100.000 15/10/2025

178 Dương Thị Loan  nộp tiền ủng hộ của tập thể cho nhân dân xã Hòa An khắc phục thiên tai. 13.855.000 15/10/2025
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179 Trường Mầm Non Nước Hai UH Nhân dân xã Hòa An khắc phục hậu quả cơn bão số 10 6.186.000 16/10/2025

180 CO QUAN DANG UY XA HOA AN UNG HO NHAN DAN XA KHAC PHUC HAU QUA THIET HAI BAO SO 10 VA 116.591.780 16/10/2025

181 BE THI LUYEN pho B ung ho 50.000 16/10/2025

182 Trường Tiểu học và THCS Bình Long ủng hộ nhân dân xã Hòa An khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra9.136.000 16/10/2025

183 Trường tiểu học Nước Hai ủng hộ nhân dân xã Hòa An khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra12.881.000 17/10/2025

184 pho A nop tien ung ho nd xa hoa an khac phuc hau qua con bao so10 9.000.000 17/10/2025

185 HOANG THI TAM ung ho lu lut xa hoa an 50.000 17/10/2025

186 Truong TH va THCS Hong Viet ung ho ND bi lu lut xa Hoa An nam 2025 2.850.000 17/10/2025

187 Hội 10 gia đình (Trọng, Phúc, Tiến, Nam, Nghĩa, Chiến, Vấn, Định, Tuấn, Hùng) ủng hộ lũ lụt xã Hòa An năm 20255.000.000 17/10/2025

188 Truong mam non Hong Viet nop quy khac phuc hau qua do thien tai gay ra tai xa Hoa An 3.184.000 17/10/2025

189 THAM THI LUYEN CHUYEN TIEN 50.000 17/10/2025

190 SAM DUC PHAT CHUYEN TIEN 100.000 17/10/2025

191 Hoang Hong Dieu ung ho ba con hoa an 300.000 17/10/2025

192 LUC THI HIEN chuyen tien ung ho 100.000 18/10/2025
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193 Nhân dân PHO GIUA UNG HO KHAC PHUC THIEN TAI) 15.000.000 20/10/2025

194 Trường tiểu học Nước Hai ủng hộ nhân dân xã Hòa An khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra 4.200.000 21/10/2025

195 CTY TNHH DAU TU XD TUYEN HA UNG HO LU LUT NHAN DAN XA HOA AN TINH CAO BANG2.000.000 22/10/2025

196 PHO B ung ho cac xom xa Hoa An bi lu 1.650.000 23/10/2025

197 UNG HO KHAC PHUC HAU QUA THIET HAI DO THIEN TAI. TRUONG PTDT NOI TRU THCS HOA AN10.697.700 24/10/2025

198 DANG THI BIEN CHUYEN TIEN XOM 2 UNG HO XA HOA AN KHAC PHUC HAU QUA THIEN TAI6.300.000 24/10/2025

199 PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho xa hoa an khac phuc sau thien tai l 300.000 24/10/2025

200 Truong THCS Nuoc Hai ung ho ND xa Hoa An khac phuc hau qua con bao so 10 va 11 8.116.000 24/10/2025

201

Quán Nhớ- Đoàn Thiện nguyện Bắc Ninh.Nhóm thiện nguyện Đỗ Quang Hán,
Nguyễn Mai Thìn, Nguyễn Văn
Quân, Nguyễn Trường San, Đỗ Văn Oánh, Nguyễn Văn Tín, Đỗ Văn Bằng, Đỗ
Văn Nghị, Đỗ Văn Tính
 (Xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh). Ủng hộ Nhà ông Thắng, Lũng Phầy làm nhà.

100.000.000 24/10/2025

202 Chùa Tây Khánh, Đạo tràng Ngộ Chân tử, thôn Cao Mại, xã Quang Minh, huyện
Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình 5.000.000 24/10/2025

203 VI THI HUONG ban xa bong ung ho khac phuc bao lu 1.668.000 28/10/2025

204 Trường TH và THCS Bế Triều ủng hộ nhân dân xã Hòa An khắc phục hậu quả cơn bão số 10.9.306.000 30/10/2025

205 xom lung thoc ung ho nhan dan xa hoa an khac phuc thien tai 300.000 03/11/2025
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206 Ban Quản Lý Dự án Xã Hòa An nộp tiền ủng hộ bão lũ năm 2025 1.349.000 03/11/2025

207 Hoàng Trường Giang nộp tiền : Trưởng ban công tác mặt trận Xóm 1 Bế Triều nộp
tiền ủng hộ bão lũ năm 2025 5.850.000 03/11/2025

208 Hai tập thể và 6 cá nhân được khen thưởng trong cuộc tổng kết để ủng hộ Nhân xã
khắc phục hậu quả thiên tai 2.600.000 05/11/2025

209 Xóm Minh Loan ủng hộ nhân dân xã Hòa An khắc phục hậu quả thiên tai 4.400.000 07/11/2025

210 PHO B ung ho cac xom ngap lut xa HOA AN 400.000 08/11/2025

211 NGUYEN THI PHAN chuyen tien 7.800.000 10/11/2025

212 LUONG THI THONG chuyen tiendang vien va nhan dan xom 3 be trieu ung ho bao lu 9.250.000 12/11/2025

213  HOANG NGOC THAI  ủng hộ Ban Van Dong Cuu Tro Xa Hoa An tai AGRIBANK 20.000.000 22/11/2025

214 CHI DOAN TN CA HUYEN HOA AN CU UNG HO 4.800.000 22/11/2025

215 Xóm 4 Bế Triều ủng hộ nhân dân xã Hòa An khắc phục thiên tai 8.600.000 24/11/2025

216 Truong THPT Hoa An ung ho nhan dan xa Hoa An khac phuc hau qua sau con bao so 10 9.140.922 25/11/2025

217 xom lung ri ung ho nhan dan xa hoa an khac phuc thien tai 300.000 28/11/2025

218 Xóm Bình Long ủng hộ nhân dân xã Hòa An khắc phục hậu quả thiên tai 2.000.000 02/12/2025

219 XOM PAC CAM UNG HO NHAN DAN XA HOA AN KHAC PHUC HAU QUA THIEN TAI2.510.000 09/12/2025
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220 HOANG HAI TRAN chuyen tien 3.200.000 09/12/2025

221 Xom 5 BT ung ho nhan dan xa hoa an khac phuc hau qua thien tai 5.450.000 11/12/2025

222 Xóm 11 Bế Triều ủng hộ nhân dân xã Hòa An khắc phục thiên tai 6.080.000 12/12/2025

223 Xóm Dẻ Đoóng đóng quỹ ủng hộ ND xã Hòa An khắc phục hậu quả thiên tai 910.000 12/12/2025

224 Xóm Thanh Hùng đóng ũy ủng hộ ND xã Hòa An khắc phục hậu quả thiên tai 800.000 12/12/2025

225 Xom Pac Gay ung ho nhan dan Xa Hoa An khac phuc hau qua thien tai 750.000 12/12/2025

226 Nhân dân PHO GIUA UNG HO KHAC PHUC THIEN TAI lần 2 5.400.000 15/12/2025

227 Nhân dân xóm 10 Bế Triều ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai 4.500.000 15/12/2025

228 Nhân dân phố Dạ Hương ủng hộ 9.420.000 15/12/2025

229 NGÂN HÀNG BIDV ủng hộ 20.000.000 16/12/2025

230 Nhân dân xóm Lũng Duốc ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai 500.000 17/12/2025

TỔNG CỘNG 631.331.402 
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